
ST
T

Họ và tên Quê quán
Trường 

ĐH 
Khoá 

học

Năm 

học 

hiện 

tại 

Hoàn cảnh gia đình

Đơn vị đỡ 
đầu/ số tiền 
Năm 2014 - 

2015

Điểm 

năm học 

2013 - 

2014

Số tiền 

hỗ 

trợ/nă

m 

(triệu)

1
Bùi văn Lưu - 

0973814760

Thôn Báy - 

Cẩm Long - 

Cẩm Thủy

ĐH Hồng 

Đức

2012-

2015
3

Gia đình có 6 người, Ông bà nội, bố mẹ 

và 2 con. Bản thân bố bị liệt toàn thân, 

mẹ làm ruộng, em trai học THPT.

Vay  Quỹ 
Nâng cánh 
ước mơ tại 

25B

2.17 (TB)  5

2
Vũ Thị Trang - 

01648228599-

0978388727

Phúc Tân - 

Phúc Do - Cẩm 

Thủy

ĐH Hồng 

Đức

2014 - 

2018
1

Bố là người tàn tật không có khả năng lao 

động (có Quyết định của UBND huyện, 

mỗi tháng được hưởng 180.000 đ). Mẹ 

làm ruộng nuôi 3 con học Đại học.

18.5

3
Phạm Thị Hường - 

01634123593

Thôn 7 - Cẩm 

Vân - Cẩm 

Thủy

ĐH Hồng 

Đức

2011-

2015
4

Mẹ mất sức lao động bị suy thận mãn tính 

(Có giấy chứng nhận bệnh nhân đang 

điều trị tại bệnh viện Đa khoa Hợp 

Lực). Bố là lao động chính, gia đình làm 

ruộng nuôi 2 con ăn học.

2.89 (khá)

4
Đỗ Thị Lan - 

01638458451

Đội 8 - Đông 

Minh - Đông 

Sơn

ĐH Hồng 

Đức

2011-

2015
4 Bố mất, Mình mẹ nuôi 3 con ăn học

3.42 

(giỏi)

5
Nguyễn Thị Oanh - 

01636013703 

Vĩnh An - Hà 

Sơn - Hà Trung

Đại học 

Hồng 

Đức 

(17,5 

điểm)

2012-

2016
3

Bố mẹ đã mất, anh chị đã xây dựng gia 

đình, hiện tại đang ở với gia đình anh trai

Vay  Quỹ 
Nâng cánh 
ước mơ tại 

25B

3 (khá) 

chưa có 

KQRL

5
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6 Nguyễn Thị Linh

Đông Trung 2 -

Hà Bình - Hà

Trung

ĐH Hồng

Đức
2013 2

Bố bị ung thư đã mất được hơn 1 tháng,

mẹ bị khối u trong gan, gia đình có 2

con ăn học

Linh Mục Trần

Xuân Mạnh -

Chủ tịch UB

đoàn kết công

giáo. 5 triệu

đồng/năm. 

7

Cao Thị Thu Hiền - 

01659206880 - 

01678273225

Đội 4 - Xuân 

Hội - Tiến Lộc 

- Hậu Lộc

Đại học 

Hồng 

Đức 

(17,5 

điểm)

2012-

2016
3

Bố mất sớm, ít lâu sau mẹ đã bỏ đi 

không tin tức. Gia đình chỉ còn lại 2 chị 

em nương tựa vào nhau mà sống. Hiện 

tại chị cũng đang theo học tại trường 

ĐH Sư phạm Hà Nội nhờ vào nguồn 

vay của nhà nước. Bây giờ cả 2 chị em 

đi học Đại học nên rất khó khăn.

Vay  Quỹ 
Nâng cánh 
ước mơ tại 

25B

2.76 

(Khá) 

chưa có 

KQRL

5

8 Lường Thị Lan- 

037.3744960 - 

01696560544

Thôn Trước - 

Phú Lộc - Hậu 

Lộc

ĐH Hồng 

Đức (18 

điểm) 

2012-

2016 3

Bố bị bệnh thần kinh điều trị ở bệnh 

viện tâm thần tỉnh Thanh Hóa, Mẹ bị 

bênh tim nặng (có đầy đủ giấy tờ của 2 

bố mẹ)  , hiện tại phải nuôi 2 con học 

Đại học nên rất khó khăn.

Cty Thương mại 

Hậu Lộc

3.17

(khá)

chưa có

KQRL

5

9
Bùi Thị Thanh - 

01685952796

Đội 9 - Hoằng 

Tiến - Hoằng 

Hóa

ĐH Hồng 

Đức

2012-
2016

3
Bố mất, mình mẹ nuôi 3 con học Đại 

học và Cao đẳng

Vay  Quỹ 
Nâng cánh 
ước mơ tại 

25B

2.84 

(khá) 
5

10
Trịnh Thị Dung-

0978381893

Xóm 2 - 

Hoằng Khê - 

Hoằng Hóa 

(16 điểm)

ĐH Hồng 

Đức

2011-

2015 4

Mẹ mất, mình bố nuôi 4 con ăn học (chị 

đầu là SV năm thứ 4 ĐH Quốc gia Hà 

Nội, chị thứ 2 là SV năm thứ 2 ĐH lao 

động xã hội, em trai học lớp 12 trường 

THPT Hoằng Hóa 2.

Ông  Lê Quý 

Việt, Cty CP 

XNK Thủy Sản 

Thanh Hoá.5 

triệu đồng/ năm. 

2.69 

(khá)
5

11

Nguyễn Thị Vinh - 

01628009412 - 

0976346212 (anh 

trai)- 

Thôn 2 - 

Hoàng Giang - 

Hoằng Hóa 

ĐH Hồng 

Đức 

(Trung 

câp SP 

Mầm 

Non)

2013-

2015
2

Mồ côi cả cha và mẹ. Bốn anh em nuôi 

nhau

Công ty Thiết bị 

Hồng Đức
7.2 (khá)
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12
Nguyễn Thị Thúy - 

0934485900

Cẩm Trung - 

Hoằng Tân - 

Hoằng Hóa

ĐH Hồng 

Đức

2012-

2016
3

Bố mất, mẹ làm ruộng. Hiện 3 em đang 

sống tại làng trẻ SOS Thanh Hóa. Mẹ mắc 

bênh tâm thần phân liệt (có sổ điều trị 

ngoại trú tâm thần của Bệnh viện tâm 

thần Thanh Hóa).

2.7 (khá)

13
Hoàng Thị Sỹ - 

01659017366

Đội 4 - Hoằng 

Vinh - Hoằng 

Hóa

ĐH Hồng 

Đức

2011-

2015
4

Mẹ mất, bố làm ruộng. Chị đầu tàn tật 

bẩm sinh (có xác nhận của UBND xã). 

Hiện tại bố phải nuôi 2 con học ĐH và 1 

em học THCS

Đã được nhận 1 

triệu của Siêu thị 

HC

2.77 (khá)

14
Chu Thị Nam - 

0165.366.0568

Thôn 5 - Hoằng 

Đông - Hoằng 

Hóa

ĐH Hồng 

Đức

2011-

2015
4 Bố mất, mẹ làm ruộng nuôi con ăn học 

3.48    

(giỏi)

15

Phạm Thị Hiền-

01699501714-

01678783912

Xóm 8 - Nga 

Trường - Nga 

Sơn

ĐH Hồng 

Đức (14 

điểm)

2012 - 

2016
3

Bố mẹ ly dị, bây giờ một mình mẹ nuôi 

3 con ăn học. Hiền là con đầu trong gia 

đình, 1 em học cấp III và 1 em đang học 

cấp II.

Vay  Quỹ 
Nâng cánh 
ước mơ tại 

25B

2.5 (khá) 5

16

Vũ Thị Như Yến- 
 01649096643 

(mẹ) - 
01277680078

Hải Tiến - Nga 

Hải - Nga Sơn

ĐH Hồng 

Đức 

(15,5 

điểm)

2012 - 

2016
3

Bố mất sớm, mẹ nuôi 2 con ăn học Đại 

học

Công ty Cổ phần 

Dạ Lan
2.03 (TB) 5

17
Hoàng Thị Hà - 

01659168288

Xóm 6 - Nga 

Thủy - Nga Sơn 

ĐH Hồng 

Đức

2012-

2016
3

Nhà chỉ có 2 mẹ con, hai mẹ con chỉ có 

chưa đầy 1 sào ruộng, mẹ không có lương. 

Hai mẹ con phải đi ở nhờ đất của tập thể 

nên rất khó khăn (có xác nhận của 

UBND xã).

2.86 

(Khá)

18

Bùi Hữu Giáp - 

037.6607.294 - 

01689293978-

01665426817

Làng Lim Còm 

- Cao Thịnh - 

Ngọc Lặc

Đại học 

Hồng 

Đức 

(15,5 

điểm

2012 - 

2016
3

Bố bị tâm thần mãn tính không làm 

được gì, bản thân bị mù mắt trái và mắt 

phải thì chỉ còn 8/10. Bản thân mẹ thì 

ốm yếu nuôi 3 con ăn học nên hoàn 

cảnh rất khó khăn. 

Công ty Cổ phần 

Dạ Lan

3.75 

(xuất sắc)
5
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19

Vũ Thị Thủy -  
0978857834 - 
01672952703

thôn Minh 
Xuân, xã 

Ngọc Trung  
- Ngọc Lặc

Đại học 
Hồng 
Đức, 

Khoa sư 
phạm 

tiểu học
2013 - 
2017 2

Gia đình có 4 chị em đều đang 
học trung cấp đến đại học, bô mẹ 
làm nông nghiệp, mẹ ốm đau có 

sổ hộ nghèo.

Cty Tratech (GĐ 

Nguyễn Quốc 

Cương)

2.7 
(khá)

5

20

Phạm Thị Thương - 

01657741035- 

0373.721.763

Đồng Tâm - 

Hóa Quỳ - 

Như Xuân

ĐH Hồng 

Đức 

Thanh 

Hóa

2013-

2017
2 Mồ côi cả cha lẫn mẹ

Công ty Sữa TH 

TRUE MILK

2.35 (TB 

Khá) 

chưa có 

KQRL

21
Đỗ Thị Hoa - 

01677147633

Sơn Đồng - 

Yên Mỹ - 

Nông Cống

ĐH Hồng 

Đức
2014 1

Bố mất sớm, hiện nay hai mẹ con sống 

nuôi nhau nên rất khó khăn

Vay  Quỹ 
Nâng cánh 
ước mơ tại 

25B

21 điểm 5

22
Nguyễn Hữu Dự -

0376290820

Yên Mỹ -

Nông Cống

ĐH Hồng

Đức
2013 2

Bố mẹ nuôi 4 con ăn học, gia đình bị

thiên tai lũ lụt

Đại diện lãnh

đạo công ty Sao

Mai Bắc Hà.

Mức tài trợ 5

triệu đồng/ năm.

2.3 (TB

khá
5

23
Nguyễn Thị Thành - 

01659012725

Phú Cường - 

Quảng Trường - 

 Quảng Xương

ĐH Hồng 

Đức

2012-

2016
3

Bố mất sớm, chị gái học ĐH mới ra 

trường (hỏi gia đình thì nói chưa xin 

được việc làm). Mình mẹ nuôi em ăn học.

2.7 (khá)

24
Phạm Thị Ngọc - 

01653789621

Thôn Tiến - 

Quảng Thạch - 

Quảng Xương

ĐH Hồng 

Đức

2011-

2015
4

Bố mất, mẹ làm ruộng , anh cả bị tàn tật 

(giấy xác nhận của UBND xã), Anh hai 

làm công nhân, và em trai là học sinh

3.25 

(giỏi)

25
Vũ Thị Thảo-

0966453540

Thôn 1  - 

Quảng Minh - 

Quảng Xương

ĐH Hồng 

Đức

2011-

2015
4

Bố đã mất do bị ung thư, Một mình mẹ 

nuôi 4 con ăn học. Em trai út lại mắc bệnh 

tự kỷ, thần kinh bẩm sinh (Có giấy xác 

nhận Khuyết tật về dạng khuyết tật 

nghe nói, thần kinh tâm thần của 

UBND xã).

3.2 (giỏi)
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26
Nguyễn Hữu Tuấn - 

0962.614.092

Khanh Tiến - 

Trung Sơn - 

Sầm Sơn

ĐH Hồng 

Đức

2012-

2016
3

Mồ côi cả cha lẫn mẹ. Đang ở với Bà 

nội hơn 80 tuổi

Vay  Quỹ Nâng 

cánh ước mơ tại 

25B

2.96 

(Khá)
5

27
Trần Thị Hải - 

01674020870

Thiệu Chính - 

Thiệu Hóa

ĐH Hồng 

Đức

2011-

2015
4

Bố bị nhiễm chất độc Dacam không còn 

khả năng tự phục vụ cuộc sống (có Quyết 

định về việc trợ cấp đối với người hoạt 

động kháng chiến của Sở Lao động 

TBXH), mẹ làm ruộng nuôi em ăn học.

2.8 (khá)

28

Nguyễn Triệu 
Thiện - 

0978371232 (cậu)

Khu 9 - Thị 
trấn Thọ Xuân

ĐH Y 
Hà Nội 

2013-
2019

2

Bố mẹ ly hôn từ khi em mới 1 tuổi. 
Gia đình có 4 mẹ con, mẹ bị xơ gan, 
đái tháo đường Typ II, có 1 anh đang 
đi học và 1 anh đang công tác trong 

Quân đội

Vay  Quỹ 
Nâng cánh 
ước mơ tại 

25B

6.57 
(TB 
khá) 

5

29
Lê Thị Vân Anh- 

0965903949

Xóm 2 - Xuân 

Thành - Thọ 

Xuân

ĐH Hồng 

Đức

2014 - 

2018
1

Bố bị nhiễm chất độc Da cam Đã mất (xác 

nhận của Phòng thương binh - xã hội 

huyện). Mẹ làm ruộng  nuôi 2 con ăn học.

18.5

30
Lê Thị Hồng - 

01658428838

Đội 4 - Thọ 

Nguyên - Thọ 

Xuân

ĐH Hồng 

Đức

2011-

2015
4

Mẹ đã mất, Bố bị tâm thần phân liệt (Có 

bệnh án của bệnh viện tâm thần Thanh 

Hóa). Chị cả học ĐH ra chưa xin được 

việc làm, em trai là học sinh nên hoàn 

cảnh bố con rất khó khăn.

Đã được nhận 1 

triệu của Siêu thị 

HC

3.79 

(xuất sắc)

31
Đỗ Thị Yến - 

0164.837.2946

Đội 6 Xuân 

Hưng - Thọ 

Xuân

ĐH Hồng 

Đức

2011-

2015
4 Bố mất, mẹ làm ruộng nuôi 2 con ăn học. 

3.47 

(giỏi)
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32

Đỗ Thị Hiền - 

01297792458 -

0915714172

Phúc Lý, 

Thanh Sơn, 

Tĩnh Gia

Đại học 

Hồng 

Đức ( 

Khoa sư 

phạm)

2012 - 

2016
3

Bố mẹ mất vì bệnh tật, em trai phải gửi 

vào làng trẻ SOS, cô bác đều bệnh tật 

nghèo khó không có người giúp

Cty Bình Minh

(Anh Nhiệm) -

0903220871.

Chủ tịch HĐQT

Cty CP Đầu tư

và xây dựng

Bình Minh -

Thanh Hoá.

Chuyển khoản.

Được nhận

thêm 1 triệu

của Siêu thị HC.

2.48 (TB 

khá)
8

33

Trần Thị Nhung - 

0976128593 - 

01666111648

Thôn 7 - Xuân 

Lâm - Tĩnh Gia 

Đại học 

Hồng 

Đức 

(20,5 

điêm)

2012-

2016
3 Bố mẹ đã mất, 5 chị em nuôi nhau

Công ty thủy 

nông Sông Chu
3.1 (khá) 5

34
Lê Thị Hiền - 

0166.825.3505

Thống Nhất - 

Phú Lâm - Tĩnh 

Gia

ĐH Hồng 

Đức

2012-

2016
3 Mẹ mất, bố làm ruộng nuôi 4 con ăn học 2.9 (khá)

35
Lê Văn Hòa - 

0969208040

Số 123 - Lê 

Lai - Quảng 

Hưng - TPTH 

(Làng trẻ SOS)

ĐH Hồng 

Đức

2013 - 

2017
2 Mồ côi cả cha và mẹ

Vay  Quỹ 
Nâng cánh 
ước mơ tại 

25B

2.2 (TB) 5

36
Nguyễn Thị Hoa -

0166.328.6852

Tiến Ích 2 - 

Vĩnh Quang - 

Vĩnh Lộc

ĐH Hồng 

Đức

2012-

2016
3

Bố mất, anh trai đi nghĩa vụ quân sự. Mẹ 

nuôi em ăn học
2.75 (khá)

37
Hoàng Thị Tuyết - 

0166.596.4874

Xóm Đông - 

Vĩnh Hùng - 

Vĩnh Lộc

ĐH Hồng 

Đức

2011-

2015
4

Bố bị liệt một phần mất khả năng lao động 

(Sở Lao động TBXH chứng nhận), mẹ 

làm ruộng nuôi con ăn học.

2.9 (khá)

38
Lê Thị Lâm - 

0167.297.1832

Thôn Trịnh Xá - 

 Yên Ninh - 

Yên Định

ĐH Hồng 

Đức

2011 - 

2015
4

Bố mất, mẹ bị bệnh thần kinh (có tờ bệnh 

án tâm thần cộng đồng và thời gian các 

kỳ lấy thuốc). Gia đình làm ruộng nuôi 3 

con học Đại học

3.2 (giỏi)
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